THUYẾT MINH SOÁT XÉT, SỬA ĐỔI QCVN 24:2009/BTNMT
1. Căn cứ pháp lý.

QCVN 24:2011 BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Qua quá trình áp dụng, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp về một số khó khăn bất cập khi áp dụng QCVN 24:2011 BTNMT trong thực tế sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố TCVN 5945:2010 - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp tại Quyết định số 2920/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010 thay thế TCVN 5945:2005.

Căn cứ khoản 1 Điều 35 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường tiến hành soát xét sửa đổi QCVN 24:2011 BTNMT để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.
2. Quan điểm soát xét, sửa đổi.

 QCVN 24:2011 BTNMT là Quy chuẩn cơ bản nhất trong hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải. Việc soát xét sửa đổi phải quy định rõ hơn, khả thi khi áp dụng, làm cơ sở cho việc soát xét sửa đổi các QCVN liên quan đến chất lượng nước theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

3. Nội dung sửa dổi.

3.1. Sửa đổi mục Quy định chung

- Làm rõ hơn về Đối tượng áp dụng: bổ sung mục 1.2.3. Nước thải công nghiệp xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung tuân thủ theo thỏa thuận với cơ sở xử lý nước thải tập trung.

Phạm vi điều của của QNVN chỉ kiểm soát dòng thải "khi xả vào nguồn tiếp nhận". Như vậy, nước thải xả vào hệ thống cống chung của trạm XLNT thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lý trạm XLNT và phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nước thải của các cơ sở CN trong KCN để tránh quá tải hoặc hệ thống không xử lý được, có quyền xử phạt theo thỏa thuận trong hợp đồng, cơ quan MT không nên can thiệp mà chỉ kiểm soát đầu ra của trạm XLNT. Khi phát hiện vi phạm, trách nhiệm thuộc đơn vị quản lý trạm XLNT.

- Mục 1.3.1: Một số ý kiến tại các cuộc hội thảo đề nghị làm rõ hơn khái niệm nước thải CN để dễ áp dụng hơn và phân định được đối tượng áp dụng giữa QCVN 14 và QCVN 24. Ví dụ, nước thải từ các cơ sở may công nghiệp là nước thải sinh hoạt hay nước thải công nghiệp. Về bản chất là nước thải sinh hoạt theo QCVN 14 (hoạt động tắm giặt, vệ sinh…) nhưng cũng có thể coi là nước thải công nghiệp theo QCVN 24 vì là "dung dịch thải ra từ cơ sở SX, dịch vụ CN".

Phạm vi điều chỉnh của QCVN 14 chưa quy định trạm XLNT tập trung. Xu hướng xây dựng Trạm XLNT sinh hoạt tập trung sẽ là nước thải đô thị và nước thải các cụm dân cư tập trung. Dự kiến QCVN 24 sẽ điều chỉnh các trạm XLNT đô thị (có cơ sở CN trong đô thị) và cụm dân cư có SX công nghiệp (làng nghề chẳng hạn), QCVN 14 sau khi sửa đổi trong thời gian tới sẽ điều chỉnh các trạm chỉ xử lý thuần túy nước thải sinh hoạt.
Bỏ bớt đoạn cuối, phần phạm vi điều chỉnh đã quy định "xả vào nguồn tiếp nhận"

- Mục 1.3.4: Nguồn tiếp nhận nước thải.

Các ý kiến phản ảnh:

+ Chưa quy định thải vào hệ thống thoát nước;

+ Hệ thống sông ngòi VN chằng chịt, một số trường hợp khó xác định nguồn tiếp nhận để áp hệ số Kq.

+ Chưa quy định cho các cơ sở tự thấm;

Tiếp thu ý kiến, Tổ soạn thảo chỉnh sửa câu chữ cho rõ hơn, điểm nào mà nước thải công nghiệp tiếp xúc với nguồn nước tự nhiên thì mục đích sử dụng và lưu lượng dòng chảy, dung tích của nguồn tiếp nhận đó được lấy làm cơ sở để áp dụng cột A, B và hệ số Kq.

Riêng về các cơ sở tự thấm, quan điểm của Tổ soạn thảo là không khuyến khích loại hình này vì khó quản lý và có nguy cơ cao ảnh hưởng đến chất lượng đất, chất lượng nước ngầm. Việc phê duyệt Cam kết BVMT hoặc Phương án BVMT có thể điều chỉnh được loại hình này (tự thấm lưu lượng phải nhỏ nên không thể có ĐTM) vì hệ thống kênh mương, thoát nước của VN hiếm có chỗ nào mà Doanh nghiệp không thể đấu nối để xả nước thải vào. Vì vậy, dự kiến sẽ không đưa đối tượng này vào QCVN. Tuy nhiên, với mong muốn QCVN phải rõ ràng, dễ áp dụng và bao gồm hết được các loại hình nên Tổ soạn thảo mong muốn nhận được ý kiến đóng góp về vấn đề này.

3.2. Sửa đổi Quy định kỹ thuật.

3.2.1. Thay đổi lại thứ tự quy định cho logic hơn: kiểm soát các thông số nào chung cho tất cả các ngành công nghiệp? Mỗi cơ sở công nghiệp kiểm soát bao nhiêu thông số để tránh lãng phí, phiền hà vô ích nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường? Giá trị cho phép của mỗi thông số là bao nhiêu? Khi nước thải CN sử dụng vào mục đích khác thì quy định thế nào?
Về số lượng các thông số. Dự thảo quy định số lượng tối thiếu 13 thông số (50% thông số bằng 1) khi xây dựng báo cáo ĐTM, Cam kết BVMT.

3.2.2. Sửa đổi Bảng 1

a) Bảng 1 TCVN 5845:2010 quy định 30 thông số, QCVN 24 là 36 thông số (bảng so sánh gửi kèm):
Bỏ 09 thông số: Mangan, sắt, thiếc, Florua, dầu mỡ khoáng, dầu mỡ động thực vật, PCB, HCBVTV lân hữu cơ, HCBVTV clo hữu cơ.

Thêm 03 thông số: Tổng số dầu mỡ, HCBVTV và Độc tố đối với Vibrio fischeri (30min) TU.

Về thay đổi giá trị các thông số:

- Điều chỉnh Cadimi từ 0,005 và 0,01 lên 0,1 và 0,2;

- Thay thế Tổng dầu mỡ và giảm giá trị xuống còn 1 và 5

- Đưa thông số mới Độc tố đối với Vibrio fischeri (30min) TU.

b) Sửa đổi bảng 1 QCVN 24 trên nguyên tắc tiếp thu sửa đổi của TCVN 5945:2010 và điều chỉnh them một số thông số sau đây:

- Giữ lại thông số Florua vì cần phải kiểm soát đối với một số ngành công nghiệp (phân bón hóa học, luyện thép, điện tử…)

- Bỏ chỉ tiêu mùi khó chịu do khó quan trắc và có thể kiểm soát thông qua các thông số gây mùi có trong QCVN và nhiều nước không quy định;

- Bỏ độ màu vì nhiều nước không quy định. Đối với ngành dệt nhuộm, giấy đã có quy định độ màu trong QCVN cho ngành đặc thù và sẽ được xem xét điều chỉnh khi soát xét các QCVN này.
- Bỏ 02 thông số Tổng hoạt động phóng xạ vì nước thải công nghiệp ít ô nhiễm thông số này. QCVN về nước thải y tế quy định thông số này.

- Chưa áp dụng thông số Độc tố đối với Vibrio fischeri (30min) TU;

- Điều chỉnh tăng giá trị COD (75 và 150) theo đề nghị một số doanh nghiệp bằng quy định của Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) và một số quốc gia (Trung Quốc);

- Thông số dầu mỡ nới rộng 10 mg/L (nguồn B) phù hợp quy định các nước. Đối với ngành kinh doanh xăng dầu đã có quy định riêng.

- Một số thông số chỉ quy định áp dụng riêng cho ngành đặc thù khi chưa có quy chuẩn riêng: Clorua chỉ áp dụng cho ngành thuộc da, thực phẩm và tăng giá trị lên 1000 mg/l (cho phù hợp với công nghệ và bằng mức hướng dẫn của IFC); Clo dư chỉ áp dụng cho sản xuất xut-clo, nhiệt điện; HCBVTV Clo hữu cơ chỉ áp dụng cho cơ sở sản xuất HCNVTV.
c) Sửa các quy định khác:
- Thêm mục riêng (2.2.3) quy định cho xả nước thải vào công chung hoặc giữ lại trong khuôn viên để tái sử dụng.

- Bỏ khoảng lưu lượng > 1000 m3/s vì ít có con sông nào ở VN có lưu lượng mức này vào mùa kiệt. Dự kiến để mức 500;
- Thêm mục 2.3.4 để làm rõ hơn trách nhiệm của UBND tỉnh, Sở TNMT trong việc xây dựng và công bố công khai hệ số Kq để doanh nghiệp biết để áp dụng, lựa chọn vị trí đầu tư, …
- Làm rõ hơn căn cứ xác định lưu lượng nguồn thải, hệ số Kf;
- Sửa Mục 2.6 (mục 2.5) mói cho rõ hơn trên tinh thần nước thải xử lý đạt loại B được dùng tưới cây trong khuôn viên cơ sở Cn hoặc các vườn cây công nghiệp là có, việc sử dụng nước thải để tưới cây cũng là hình thức tiết kiệm tài nguyên. Cơ sở sử dụng nước tưới tiêu tự chịu trách nhiệm về việc sinh trưởng của cây trồng. Một số chất trong nước thải (NH3 trong nước thải cao su, Ure trong SX phân đạm,…) là chất dinh dưỡng tốt cho cây nên tận dụng, nếu loại bỏ đi sẽ lãng phí và tốn kém vật tư, hóa chất cho xử lý. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là ai cho phép và kiểm soát việc này? Trường hợp có nhu cầu giữ lại chất dinh dưỡng có trong nước thải sử dụng như phân bón cho tưới tiêu thì phải làm báo cáo sở TNMT trên cơ sở nước thải không làm ô nhiễm môi trường đất và phải được sở TNMT chấp thuận bằng văn bản.
- Làm rõ hơn về các tiêu chuẩn lấy mẫu, bảo quản mẫu và quy định các phương pháp phân tích viện dẫn trong Quy chuẩn là phương pháp trọng tài khi có tranh chấp, khiếu kiện.

4. Một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

- Về thông số nhiệt độ: Ý kiến Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nên tăng giá trị cao hơn 40o đối với nước làm mát của các cơ sở sản xuất nhiệt điện. Tổ soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì theo quy định các nước đều thấp hơn hoặc bằng 40o hoặc nước thải không làm nhiệt độ nguồn tiếp nhận tăng quá 3o C.

- Ý kiến nên giữ nguyên giá trị COD như dự thảo: Tổ soạn thảo căn cứ vào tương quan giữa giá trị COD và BOD sau hệ thống xử lý nước thải và quy định của một số nước, tổ chức quốc tế để đưa ra mức phù hợp hơn, khả thi hơn.

5. Một số vấn đề cần xin thêm ý kiến.

Trên tinh thần QCVN 24:2011 BTNMT khi ban hành phải khả thi hơn, rõ hơn và dễ áp dụng hơn, Tổng cục Môi trường và Tổ soạn thảo mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của mọi tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo số 3 gửi kèm.

Về số thông số cần kiểm soát tối thiểu là 13, căn cứ vào quy định kiểm soát các ngành công nghiệp của Tổ chức Tài chính quốc tế (thường từ 14-24 TS). Xin ý kiến thêm các sở TNMT, các doanh nghiệp.

Như trình bày ở phần 3.1, Tổ soạn thảo xin thêm ý kiến về không quy định cho loại hình tự thấm.

Liên quan đến việc sử dụng nước thải cho tưới tiêu: Đây là vấn đề khá nhạy cảm nhưng với tinh thần khuyến khích tái sử dụng, tiết kiệm tài nguyên, Tổ soạn thảo đề nghị giao Sở TNMT xem xét ra văn bản cho phép và quản lý, theo dõi đối tượng này. Xin thêm ý kiến của các đơn vị.

Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuât, Tổng cục Môi trường gửi Dự thảo lấy ý kiến bằng văn bản của các bên liên quan bao gồm:

- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an;

- Sở TNMT và Ban quản lý các KCN 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- VCCI, các tập đoàn, Tổng công ty 90, 91;

- Website của Bộ TNMT, Tổng cục Môi trường.
Kính đề nghi các đơn vị được gửi lấy ý kiến thông báo với các đơn vị thành viên có liên quan để tổng hợp ý kiến hoặc các tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp ý kiến đóng góp về Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường (409 Kim Mã, Hà Nội; hoặc trao đổi qua email: ngdthai62@yahoo.com) trước thời hạn 15/6/2011 để xem xét, tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến, hoàn thiện Dự thảo và Hồ sơ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định. Dự kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành QCVN 24:2011/BTNMT trong tháng 7/2011.
Trân trọng cảm ơn.

